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    Lời nói đầu

TCVN 13381-15:2026 do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia biên soạn, Bộ Nông nghiệp và môi trường đề nghị, Ủy Ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; 
 Bộ TCVN 13381, Giống cây nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng gồm các phần sau:

- TCVN 13381-1:2023, Phần 1: Giống lúa;
- TCVN 13381-2:2021, Phần 2: Giống ngô;
- TCVN 13381-3:2023, Phần 3: Giống cam;

- TCVN 13381-4:2023, Phần 4: Giống bưởi;
- TCVN 13381-5:2023, Phần 5: Giống chuối;
- TCVN 13381-6:2023, Phần 6: Giống cà phê;
- …

- TCVN 13381-15:2026, Phần 15: Giống khoai tây.
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Giống cây nông nghiệp – 
Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – 
Phần 15: Giống khoai tây
Agricultural varieties – Testing for value of cultivation and use – 
Part 15: Potato varieties 
1   Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (viết tắt là khảo nghiệm VCU) và tiêu chí đánh giá kết quả khảo nghiệm VCU các giống khoai tây thuộc loài Solanum tuberosum (L.)
2   Tài liệu viện dẫn

Trong tiêu chuẩn này không có tài liệu nào được viện dẫn.
3   Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

3.1   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
3.1.1
Khảo nghiệm diện hẹp (Replicated field trials)
Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô nhỏ, có lặp lại, bố trí thí nghiệm theo quy định nêu trong tiêu chuẩn này.
3.1.2 

Khảo nghiệm diện rộng (On-farm test)
Khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp lại, bố trí thí nghiệm theo quy định nêu trong tiêu chuẩn này.
3.1.3

Khảo nghiệm có kiểm soát (Control test)

Khảo nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhân tạo điều khiển được các yếu tố môi trường để giống thể hiện đầy đủ các đặc tính chống chịu sâu bệnh gây hại.

3.1.4
Giống khảo nghiệm (Candidate varieties)
Giống đăng ký khảo nghiệm. 

3.1.5
Giống đối chứng (Check varieties)
Giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm đã được công nhận lưu hành hoặc giống địa phương đang được trồng phổ biến trong sản xuất tại vùng khảo nghiệm.

3.1.6 Bộ thí nghiệm 

Một hoặc nhiều giống có cùng chung nhóm giống và đối chứng được bố trí tập chung tại một địa điểm và áp dụng cùng quy trình chăm sóc.
3.1.7
 Giống khoai tây ăn tươi: 
Giống dùng để chế biến các món ăn trực tiếp từ củ tươi như: luộc, xào, hầm nướng, hoặc ăn kèm với các món khác.
3.1.8
Giống khoai tây chế biến: 
Giống được sử dụng làm nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến để sản xuất các sản phẩm khác như: Tinh bột, chips ….
3.2   Chữ viết tắt
TGST: Thời gian sinh trưởng

VCU “Value of cultivation and use”: Giá trị canh tác và giá trị sử dụng
4   Yêu cầu về khảo nghiệm
4.1   Địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị khảo nghiệm 
4.1.1. Khảo nghiệm diện hẹp, khảo nghiệm diện rộng 
- Cơ sở hạ tầng: Có trang thiết bị như: máy tính, máy in, thiết bị ghi hình; thiết bị dụng cụ làm đất, lên luống và chia ô thí nghiệm; bình phun thuốc bảo vệ thực vật; có dụng cụ đo đường kính và cân khối lượng củ; có bảo hộ lao động và vật tư phục vụ việc ghi chép làm thẻ mẫu giống...Các trang thiết bị, dụng cụ phải được kiểm tra để đảm bảo phản ánh trung thực số liệu; có nơi đủ điều kiện lưu giữ bảo quản củ khoai tây trong thời gian từ 7 ngày đến 10 ngày.

- Cán bộ khảo nghiệm phải được đào tạo và hiểu rõ về đặc tính sinh trưởng của cây khoai tây.
4.1.2. Khảo nghiệm có kiểm soát

- Cơ sở hạ tầng: Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện nhân nuôi, lưu giữ nguồn bệnh mốc sương, trang thiết bị gồm: dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm, dụng cụ đo pH, kính hiển vi có độ phóng đại đến 400 lần; buồng cấy vô trùng, nồi hấp khử trùng đạt ít nhất 1,5 atm ở 121oC, tủ sấy, tủ định ôn có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho vi sinh vật phát triển, máy phun ẩm, tủ lạnh âm 20oC trở xuống để bảo quản, phân lập, nhân nuôi tác nhân gây bệnh mốc sương; có khu vực chuẩn bị mẫu, khu vực khử trùng môi trường nuôi cấy và dụng cụ; có diện tích bố trí thí nghiệm đảm bảo không gian cách ly và chủ động được ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ; có bình phun, bảo hộ lao động….

- Nguồn bệnh: Bệnh mốc sương sử dụng để đánh giá phải được thu thập tại các vùng phù hợp với giống đăng ký khảo nghiệm.
- Cán bộ khảo nghiệm phải được đào tạo và hiểu rõ về quy trình thực hiện và đánh giá khảo nghiệm kiểm soát bệnh

4.2   Phân vùng khảo nghiệm 
Các vùng khảo nghiệm giống khoai tây nêu trong Phụ lục A. 
4.3   Khảo nghiệm diện hẹp, khảo nghiệm diện rộng
Địa điểm khảo nghiệm phải đại diện về đất đai, khí hậu thời tiết của vùng khảo nghiệm; phải phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của khoai tây, chủ động tưới tiêu nước và do tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng lựa chọn, quyết định.
Khảo nghiệm được thực hiện theo từng vùng. Số lượng địa điểm khảo nghiệm ít nhất tại mỗi vùng theo quy định tại bảng 1. 
Địa điểm khảo nghiệm diện hẹp phải được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.
Địa điểm khảo nghiệm diện rộng phải được thực hiện tại các tỉnh khác nhau.
Bảng 1 - Số lượng địa điểm khảo nghiệm tối thiểu tại mỗi vùng

	TT
	Vùng khảo nghiệm
	Khảo nghiệm diện hẹp 
	Khảo nghiệm diện rộng  

	1
	Trung du miền núi phía Bắc
	2
	2

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	2
	2

	3
	Bắc Trung Bộ 
	2
	2

	4
	Tây Nguyên
	2
	2


Tại mỗi điểm khảo nghiệm diện tích phải đủ bố trí ít nhất một bộ thí nghiệm hoàn chỉnh và có diện tích bảo vệ, trong đó bố trí thí nghiệm khảo nghiệm diện hẹp nêu trong 5.2.2 hoặc khảo nghiệm diện rộng nêu trong 5.3.2. 
4.4   Khảo nghiệm có kiểm soát
Thực hiện khảo nghiệm có kiểm soát bệnh mốc sương đối với tất cả các giống khảo nghiệm.

5   Phương pháp khảo nghiệm

5.1   Phân nhóm giống khảo nghiệm
a) Nhóm giống ăn tươi.
b) Nhóm giống chế biến.
5.2   Phương pháp khảo nghiệm diện hẹp

5.2.1  Số vụ khảo nghiệm

Thực hiện tối thiểu ba vụ và có ít nhất hai vụ khảo nghiệm trùng tên. Trường hợp chỉ đề nghị công nhận cho một vụ thì phải thực hiện ít nhất hai vụ khảo nghiệm trùng tên với vụ đề nghị công nhận lưu hành giống. 
5.2.2   Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo nhóm giống, có đối chứng  theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, ba lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm là 9 m2 (7,5 m x 1,2 m) cả rãnh. Mỗi ô thí nghiệm trồng hai hàng so le, mỗi hàng 25 củ (50 củ/ô), khoảng cách 40 cm x 30 cm, lấp đất sâu từ 3 cm đến 5 cm. Khoảng cách giữa các lần nhắc lại là 30 cm. Xung quanh ruộng thí nghiệm có luống bảo vệ.

5.2.3   Giống khảo nghiệm
Số lượng củ giống gửi cho một vụ khảo nghiệm tối thiểu là: 200 củ/giống/điểm khảo nghiệm. 
Chất lượng củ giống gửi khảo nghiệm tối thiểu tương đương với cấp xác nhận theo quy định hiện hành (ngoại trừ chỉ tiêu khác giống).
Thời gian gửi giống trước thời vụ gieo trồng theo yêu cầu cụ thể của tổ chức khảo nghiệm. Khi gửi giống phải có tờ khai kỹ thuật nêu trong Phụ lục B.  
5.2.4   Giống đối chứng

Số lượng củ giống nêu trong  5.2.3

Chất lượng củ giống ít nhất đạt cấp xác nhận theo quy định hiện hành.

5.2.5   Quy trình kỹ thuật
a) Mật độ khoảng cách: Bố trí khảo nghiệm nêu trong 5.2.2

b) Thời vụ trồng, chăm sóc và thu hoạch: nêu trong phụ lục C.
5.2.6   Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá

a) Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá nêu trong bảng 2, trong đó:
Các chỉ tiêu định tính được đánh giá bằng mắt, thực hiện qua quan sát toàn bộ ô thí nghiệm, trên từng khóm hoặc các bộ phận của khóm và cho điểm. 
Các chỉ tiêu định lượng được đo đếm trên khóm mẫu được lấy ngẫu nhiên, trừ khóm ở đầu và cuối hàng.

b) Thời gian sinh trưởng (ngày): Tính từ ngày trồng đến ngày xuống dây (khi có 70% thân lá chuyển màu vàng tự nhiên, vỏ củ nhẵn bóng và rắn chắc).
c) Đánh giá năng suất thực thu của ô thí nghiệm 

Thu hoạch riêng từng ô, phân loại củ theo đường kính, đếm số củ và cân khối lượng riêng từng loại. 

Công thức tính năng suất: 
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Trong đó:


NS
Năng suất  (tấn/ha)


A
Khối  lượng củ có đường kính > 50 mm, gồm cả củ dùng để làm mẫu phân tích chất lượng (nếu có),  tính bằng kilogam (kg);


B 
Khối lượng củ có đường kính từ 30 mm đến 50 mm, gồm cả củ dùng để làm mẫu phân tích chất lượng (nếu có),  tính bằng kilogam (kg);


C 
Khối lượng củ có đường kính <30 mm, tính bằng kilogam (kg);


D
Khối lượng củ không đạt thương phẩm, tính bằng kilogam (kg);


S 
Diện tích ô thí nghiệm, tính bằng mét vuông (m2);


10 
Là hệ số chuyển đổi từ kilogam trên mét vuông (kg/m2) sang tấn/ha. Biểu thị kết quả lấy hai chữ số sau dấu phẩy.
d) Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng củ khoai tây

Thu mẫu củ đánh giá chất lượng: Tại mỗi lần nhắc, chọn ngẫu nhiên 5 khóm sinh trưởng khỏe, sạch sâu bệnh và đại diện cho đặc điểm của giống, trừ khóm đầu và cuối hàng. Mỗi khóm thu 1 đến 2 củ già sinh lý, hình dạng củ nguyên vẹn, không sâu bệnh và đảm bảo chất lượng để làm mẫu. Gộp số lượng củ mẫu để riêng và ghi rõ tên từng giống. Tổng khối lượng mẫu dành cho việc đánh giá chất lượng củ khoai tây tương đương từ 2 kg đến 3 kg. Mẫu được bảo quản trong điều kiện thích hợp từ 7 ngày đến 10 ngày, đảm bảo trong quá trình bảo quản củ không bị hỏng, không bị thay đổi chất lượng do tác động của môi trường. Sau khi đủ thời gian bảo quản, tiến hành đánh giá các chỉ tiêu chất lượng.

Đánh giá chất lượng củ sau luộc: Được thực hiện hàng vụ tại mỗi điểm khảo nghiệm. Từ mẫu củ đã được bảo quản lấy ra mỗi giống 5 củ để thực hiện đánh giá các chỉ tiêu độ bở, độ ngon theo quy định tại bảng 2, phương pháp đánh giá  nêu trong phụ lục F

 Đánh giá hàm lượng chất khô và đường khử: Được thực hiện ít nhất một điểm/vùng và tối thiểu một lần trong quá trình khảo nghiệm tại các phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động. Từ mẫu củ đã được bảo quản lấy ra lượng mẫu đủ phân tích hàm lượng chất khô và đường khử theo yêu cầu của phòng thử nghiệm.
Bảng 2 - Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	1
	Ngày mọc
	Mọc
	Ngày
	Khi có 70 % số khóm/ô mọc khỏi mặt đất
	Quan sát toàn bộ số khóm /ô

	2
	Số khóm mọc/ô
	Sau trồng 30 ngày
	Khóm
	Mầm cây lộ rõ trên mặt đất
	Đếm số khóm mọc/ô

	3
	Ngày  xuống dây (thời gian sinh trưởng)
	Sau trồng từ 65 ngày.
	Ngày
	Khi có 70 % thân lá chuyển màu vàng tự nhiên, vỏ củ nhẵn bóng và rắn chắc.
	Quan sát toàn bộ số khóm /ô

	4
	Sinh trưởng của cây
	Sau mọc 45 ngày
	1

3

5
	Tốt

Trung bình

Kém
	Quan sát toàn bộ số khóm/ô

	5
	Độ đồng đều giữa các khóm
	Sau mọc 45 ngày
	1

3

5
	Tốt

Trung bình

Kém
	Quan sát toàn bộ số khóm/ô

	6
	Bệnh vi rút


	Sau  mọc từ 15 ngày đến 45 ngày
	0

1

3

5

7
	Không có cây bị bệnh

Tỷ lệ bị bệnh < 3 % 

Tỷ lệ bị bệnh từ 3 % đến < 5 %

Tỷ lệ bị bệnh từ  5% đến < 7 %

Tỷ lệ bị bệnh ≥ 7 % 
	Đếm số cây có triệu chứng bệnh tại mỗi lần nhắc, tính tỷ lệ bệnh (%) 

	7
	Bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstoiria solanasearum). 
	Sau mọc đến xuống dây
	0

1

3

5

7
	Không có cây bị bệnh

Tỷ lệ bị bệnh <3 % 

Tỷ lệ bị bệnh từ 3 % đến < 5 %

Tỷ lệ bị bệnh từ  5 % đến < 7 %

Tỷ lệ bị bệnh ≥ 7 % 
	Đếm số cây có triệu chứng bệnh tại mỗi lần nhắc, tính tỷ lệ bệnh (%)


Bảng 2 (tiếp theo)
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	8
	Bệnh héo vàng do nấm (Fusarium oxysorum).
	Sau mọc đến xuống dây
	0

1

3

5

7
	Không có cây bị bệnh

Tỷ lệ bị bệnh <3 % 

Tỷ lệ bị bệnh từ 3 % đến < 5 %

Tỷ lệ bị bệnh từ 5 % đến < 7 %

Tỷ lệ bị bệnh ≥ 7 % 
	Đếm số cây có triệu chứng bệnh tại mỗi lần nhắc, tính tỷ lệ bệnh (%)

	9
	Bệnh đốm vòng 

(Alternaria solani)
	Sau mọc từ 30 ngày đến xuống dây
	1

3

5

7

9
	Không bị bệnh

Nhẹ: Có <20 % diện tích thân lá nhiễm bệnh

Trung bình: Có 20 % đến 50 % diện tích thân lá nhiễm bệnh

Nặng: Có >50 % đến 75 % diện tích thân lá nhiễm bệnh

Rất nặng: Có >75 % diện tích thân lá nhiễm bệnh
	Quan sát  diện tích vết bệnh trên thân lá, đánh giá và cho điểm



	10
	Bệnh mốc sương (Phytophthora  infestans)


	Sau mọc từ 45 ngày đến xuống dây
	1

3

5

7

9
	Không bị bệnh

Nhẹ, <20% diện tích thân lá nhiễm bệnh

Trung bình, 20 đến 50% diện tích thân lá nhiễm bệnh

Nặng, >50 đến 75% diện tích thân lá nhiễm bệnh

Rất nặng, >75% diện tích thân lá nhiễm bệnh
	Quan sát diện tích vết bệnh trên thân lá, đánh giá và cho điểm




Bảng 2 (tiếp theo)
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	11
	Rệp gốc

(Rhopalosiphum ufiabdominalis)
	Sau  mọc từ 15 ngày đến xuống dây
	0

1

3

5

7

9
	Không bị hại              

Bị hại nhẹ

Một số cây có lá bị héo

Tất cả các cây có lá bị héo, cây sinh trưởng chậm

Trên 50 % số cây bị chết

Tất cả các cây bị chết
	Quan sát, đánh giá mức độ bị hại và cho điểm

	12
	Nhện trắng: (Polyphagonemus latus)
	Sau  mọc từ 15 ngày đến xuống dây
	0

1

3

5

7

9
	Không bị hại                     

Bị hại nhẹ

Một số cây có lá bị hại

Tất cả  các cây có lá bị hại, cây sinh trưởng chậm

Trên 50 % số cây bị chết, số còn lại ngừng sinh trưởng

Tất cả các cây bị chết
	Quan sát, đánh giá mức độ bị hại và cho điểm 

	13
	Bọ trĩ

(Frankiniella spp)
	Sau  mọc từ 15 ngày đến xuống dây
	0

1

3

5

7

9
	Không bị hại                  

Bị hại nhẹ

Một số cây có lá bị hại

Tất cả  các cây có lá bị hại, cây sinh trưởng chậm

Trên 50 % số cây bị chết, số còn lại ngừng sinh trưởng

Tất cả các cây bị chết
	Quan sát, đánh giá mức độ bị hại và cho điểm


Bảng 2 (tiếp theo)
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	14
	Khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất thuận
	Khi gặp điều kiện bất thuận
	1

3

5

7

9
	Không bị hại

Hại nhẹ, hồi phục nhanh

Hại trung bình, hồi phục chậm

Hại nặng hồi phục kém 

Chết hoàn toàn
	Quan sát, đánh giá mức độ bị hại và cho điểm

	15
	Dạng cây
	Sau mọc 45 ngày
	1

3

5
	Đứng

Nửa đứng
Bò
	Quan sát toàn bộ số khóm/ô

	16
	Độ dài tia củ
	Thu hoạch
	1

3

5
	Ngắn

Trung bình 

Dài
	Quan sát tia củ của từng giống và đánh giá

	17
	Dạng củ
	Sau khi thu hoạch
	1

3

5

7
	Tròn

Ovan

Ovan dài

Dài
	Quan sát các củ và đánh giá

	18
	Màu vỏ củ


	Thu hoạch
	1

2

3

4

5

6
	Kem 

Vàng

Đỏ

Hồng

Tím

Màu khác
	Quan sát vỏ củ và đánh giá


Bảng 2 (tiếp theo)
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	19
	Màu thịt củ
	Khi thu hoạch
	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Trắng

Kem

Vàng nhạt

Vàng 

Vàng đậm

Đỏ

Hồng

Tím

Màu khác
	Cắt đôi củ và quan sát thịt củ

	20
	Độ sâu mắt củ
	Thu hoạch
	1

3

5
	Nông

Trung bình

Sâu


	Quan sát mắt củ và đánh giá

	21
	Số khóm thu/ô
	Thu hoạch
	khóm
	
	Đếm số khóm thực tế tại mỗi ô thí nghiệm khi thu hoạch

	22
	Số củ và khối lượng củ/ô
	Thu hoạch
	% 
	Củ to (đường kính >50 mm)

Củ trung bình (đường kính từ 30 mm đến 50 mm) 

Củ nhỏ (đường kính <30 mm)
	Tại mỗi lần nhắc phân loại và đếm số củ theo đường kính, cân riêng từng loại và tính % khối lượng.


Bảng 2 (Kết thúc)
	TT
	Chỉ tiêu 
	Giai đoạn đánh giá
	Đơn vị tính hoặc điểm
	Mức độ biểu hiện
	Phương pháp đánh giá

	23
	Khối lượng củ  không đạt thương phẩm/ô
	Thu hoạch
	Kg/ô
	Củ bị bệnh và củ dị dạng 
	Tại mỗi lần nhắc cân tổng số củ bị bệnh, củ dị dạng.

	24
	Mức độ biến đổi màu sau luộc
	Sau thu hoạch từ 7 ngày đến 10 ngày
	1

2

3

4
	Không biến đổi 

Biến đổi <1/3 diện tích củ 

Biến đổi từ 1/3  đến 2/3 diện tích củ

Biến đổi >2/3 diện tích củ
	Gọt vỏ, luộc chín, để nguội và quan sát và cho điểm

	25
	Độ ngon sau luộc
	Sau thu hoạch từ 7 ngày đến 10 ngày
	1

2

3

4


	Rất ngon      

Ngon

Hơi ngon

Không ngon
	Luộc chín và quan sát, thử nếm và cho điểm

	26
	Độ bở sau luộc
	
	1

2

3

4
	Rất bở

Bở

Hơi bở

Không bở
	

	27
	Hàm lượng chất khô
	Sau thu hoạch từ 7 ngày đến 10 ngày
	%
	
	Được thực hiện tại phòng thử nghiệm.

	28
	Hàm lượng đường khử
	
	
	
	


5.2.7   Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp: Tham khảo phụ lục D, trong đó:
D1 là báo cáo kết quả khảo nghiệm của cơ quan khảo nghiệm công bố với tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm theo đơn đăng ký. Số liệu thể hiện trong báo cáo mang tính tổng hợp đại diện cho số liệu tại các điểm trong vùng khảo nghiệm đã được đăng ký
D2 là báo cáo số liệu theo dõi đánh giá giống tại từng điểm khảo nghiệm. Số liệu thể hiện trong báo cáo chỉ thể hiện kết quả đánh giá của giống tại một điểm khảo nghiệm
5.3   Phương pháp khảo nghiệm diện rộng
5.3.1   Số vụ khảo nghiệm
Thực hiện tối thiểu hai vụ, đồng thời với khảo nghiệm diện hẹp hoặc sau một vụ khảo nghiệm diện hẹp đối với những giống khoai tây có triển vọng.
5.3.2   Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo nhóm giống, có đối chứng. Các giống được bố trí tuần tự hoặc ngẫu nhiên, không lặp lại, xung quanh ruộng thí nghiệm có luống bảo vệ.
Diện tích giống khảo nghiệm: mỗi giống ít nhất 500 m2/điểm khảo nghiệm.

Diện tích giống đối chứng: mỗi giống ít nhất 100 m2/điểm khảo nghiệm.

5.3.3   Giống khảo nghiệm

Số lượng củ giống gửi cho một vụ khảo nghiệm tối thiểu là: 3 000 củ/giống/điểm khảo nghiệm 

Chất lượng củ giống gửi khảo nghiệm và thời gian gửi giống nêu trong 5.2.3.
5.3.4   Giống đối chứng: 
Số lượng củ giống cho một vụ khảo nghiệm tối thiểu là: 600 củ/giống/điểm khảo nghiệm 

Chất lượng củ giống gửi khảo nghiệm nêu trong 5.2.4.

5.3.5   Quy trình kỹ thuật
a) Mật độ khoảng cách: Thực hiện theo quy trình canh tác phổ biến của địa phương
b) Thời vụ trồng, chăm sóc và thu hoạch: nêu trong phụ lục C.

5.3.6   Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp đánh giá
a) Các chỉ tiêu sâu bệnh hại: Theo dõi và đánh giá nêu trong bảng 2;
b) Thời gian sinh trưởng (ngày): Tính từ ngày trồng đến ngày xuống dây (khi có 70% thân lá chuyển màu vàng tự nhiên, vỏ củ nhẵn bóng và rắn chắc).

c) Đánh giá năng suất thực thu của ô thí nghiệm: Chọn một trong hai cách xác định năng suất sau:
- Thu hoạch toàn bộ ô thí nghiệm: thu riêng từng giống, cân khối lượng củ và tính năng suất.
- Thu theo phương pháp lấy mẫu 5 điểm đường chéo: Tại mỗi giống thu tại 5 điểm đường chéo, mỗi điểm thu ít nhất 10 m2, số khóm tại các điểm thu mẫu phải phù hợp với mật độ trồng.

Công thức tính năng suất theo phương pháp 5 điểm đường chéo

[image: image2.png](&




M = m1 + m2 + m3 + m4 + m5

S= s1 + s2 + s3 + s4 + s5

Trong đó

NS
Năng suất  (tấn/ha)

M
tổng số khối lượng thu tại 5 điểm đường chéo

S
Tổng diện tích của 5 điểm đường chéo

 m1 + m2 + m3 + m4 + m5 Khối lượng mẫu thu được mỗi điểm
S= s1 + s2 + s3 + s4 + s5 
Diện tích của mỗi điểm
10 
Là hệ số chuyển đổi từ kilogam trên mét vuông (kg/m2) sang tấn/ha. Biểu thị kết quả lấy hai chữ số sau dấu phẩy.
5.3.7   Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng: nêu tại 5.2.7. 
5.4   Phương pháp khảo nghiệm có kiểm soát

5.4.1   Yêu cầu chung
Thực hiện tối thiểu một vụ, đồng thời hoặc sau một vụ với khảo nghiệm diện hẹp đối với bệnh mốc sương. 

Giống khảo nghiệm được đánh giá với nguồn bệnh mốc sương thu thập tại vùng khảo nghiệm đề nghị công nhận lưu hành giống.
Khối lượng củ giống gửi khảo nghiệm tối thiểu là 40 củ/giống/vùng khảo nghiệm.
Chất lượng củ giống gửi khảo nghiệm và thời gian gửi giống nêu trong 5.2.3.

Thu thập và duy trì nguồn bệnh: Từ mẫu lá khoai tây bị nhiễm bệnh mốc sương thu được tại các vùng khảo nghiệm liên quan và duy trì trong phòng thí nghiệm. Bào tử nấm bệnh được thu hoạch và pha trong nước vô trùng, mật độ bào tử được điều chỉnh (5 x 104) bào tử mL. Trước khi lây nhiễm, dịch bào tử được ủ ở 12 oC trong 3 giờ để kích thích hình thành động bào tử.
5.4.2   Đánh giá phản ứng của giống với bệnh mốc sương
5.4.2.1   Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí trong khu vực đủ điều kiện, mỗi giống trồng tối thiểu 30 cây, luống đơn, khoảng cách cây 30cm, khoảng cách luồng 100 cm, chăm sóc cho cây phát triển tốt.
5.4.2.2   Nguồn bệnh

Sử dụng nguồn bệnh mốc sương (Phytophthora  infestans) đại diện cho vùng khảo nghiệm đề nghị công nhận lưu hành giống.


5.4.2.3   Phương pháp lây nhiễm
Tiến hành lây bệnh ở giai đoạn từ 30 ngày đến 35 ngày sau mọc. Khoai tây được phun dịch bào tử bằng bình phun tay tới khi ướt đẫm toàn bộ bộ lá. Cây lây nhiễm được ủ ở độ ẩm bão hòa bằng thiết bị phun sương trong 24 giờ ở nhiệt độ (20 ± 2) oC trong tối. Tiếp theo, cây được duy trì độ ẩm 80 % với chế độ 14 giờ sáng/10 giờ tối.

5.4.2.4   Phương pháp đánh giá
Đánh giá phản ứng của giống khảo nghiệm sau 7 ngày đến 10 ngày lây nhiễm dựa trên thang 7 cấp. Đánh giá cho điểm riêng từng cây, lấy số liệu trung bình của 30 cây mỗi giống.
Bảng 3 - Phản ứng của giống với bệnh mốc sương
	Cấp bệnh
	Triệu chứng

	0
	Không thấy vết bệnh

	1
	Từ 1 % đến 5 % diện tích lá bị ảnh hưởng, vết bệnh trên lá nhỏ (<2 mm) và không có vết bệnh trên thân. 

	2
	Từ 6 % đến 15 % diện tích lá bị ảnh hưởng, vết bệnh trên lá bị giới hạn là vết chết hoại, không có vết bệnh trên thân. 

	3
	Từ 16 % đến 30 % diện tích lá bị ảnh hưởng, vết bệnh trên lá liên kết với nhau, vết bệnh trên thân nhỏ, úng nước.

	4
	Từ 31 % đến 60 % diện tích lá bị ảnh hưởng, vết bệnh trên lá mở rộng, vết bệnh trên thân ít (<5 mm) 

	5
	Từ 61 % đến 90 % diện tích lá bị ảnh hưởng, vết bệnh trên lá khô, nhiều vết bệnh trên thân

	6
	Từ 91 % đến 100 % diện tích lá bị ảnh hưởng, lá bị tàn lụi, vết bệnh lớn trên thân, cây chết.


6   Yêu cầu về giá trị canh tác và giá trị sử dụng các giống khoai tây
6.1   Yêu cầu chung 

6.1.1   Kết quả khảo nghiệm diện hẹp
– Mục đích sử dụng cùng nhóm với giống đối chứng
– Sinh trưởng của cây: (điểm)  ≤ 3;

– Mức độ nhiễm sâu bệnh hại trên đồng ruộng trong điều kiện có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với  các bệnh Vi rút, bệnh héo xanh do vi khuẩn, bệnh héo vàng do nấm và bệnh mốc sương đều phải đạt mức điểm ≤ 5
6.1.2   Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát 

Bệnh mốc sương cấp bệnh: ≤ 4
6.2   Yêu cầu cụ thể 

6.2.1   Nhóm giống ăn tươi
Giống khoai tây ăn tươi đáp ứng tối thiểu một trong hai yêu cầu sau:

a) Yêu cầu 1:

–  Năng suất khảo nghiệm diện hẹp: Có ít nhất hai vụ khảo nghiệm năng suất cao hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05 tại tối thiểu 50 % số địa điểm trong vụ khảo nghiệm. Vụ còn lại, năng suất trung bình không thấp hơn giống đối chứng hoặc tại các điểm khảo nghiệm năng suất tối thiểu tương đương giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05; 
–  Năng suất khảo nghiệm diện rộng: Ít nhất hai vụ có năng suất trung bình tại vùng khảo nghiệm cao hơn giống đối chứng tối thiểu 5 %;
- Chất lượng ăn tươi: Ít nhất một vụ khảo nghiệm diện hẹp độ ngon sau luộc của giống được đánh giá tối thiểu cùng mức chất lượng với đối chứng.
b) Yêu cầu 2:

–  Năng suất khảo nghiệm diện hẹp: Có ít nhất hai vụ khảo nghiệm năng suất tối thiểu tương đương giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05 tại các địa điểm khảo nghiệm; 

–  Năng suất khảo nghiệm diện rộng: Ít nhất hai vụ có năng suất trung bình tại vùng khảo nghiệm không thấp hơn giống đối chứng; 
- Chất lượng ăn tươi: Ít nhất một vụ khảo nghiệm diện hẹp độ ngon sau luộc của giống được đánh giá tốt hơn đối chứng tối thiểu một mức chất lượng.
6.2.2   Nhóm giống chế biến  
Giống khoai tây chế biến công nghiệp đáp ứng tối thiểu một trong 2 yêu cầu sau:

a) Yêu cầu 1:

–  Năng suất khảo nghiệm diện hẹp: Có ít nhất hai vụ khảo nghiệm năng suất cao hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05 tại tối thiểu 50 % số địa điểm trong vụ khảo nghiệm. Vụ còn lại, năng suất trung bình không thấp hơn giống đối chứng hoặc tại các điểm khảo nghiệm năng suất tối thiểu tương đương giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05; 

–  Năng suất khảo nghiệm diện rộng: Ít nhất hai vụ có năng suất trung bình tại vùng khảo nghiệm cao hơn giống đối chứng tối thiểu 5 %;
–  Chất lượng chế biến: Ít nhất một vụ khảo nghiệm diện hẹp giống phải đảm bảo:
Hàm lượng đường khử không vượt quá 0,50 %; Hàm lượng chất khô ≥ 18 %.
b) Yêu cầu 2:

–  Năng suất khảo nghiệm diện hẹp: có ít nhất hai vụ khảo nghiệm năng suất tối thiểu tương đương giống đối chứng ở mức ý nghĩa thống kê (p=α) ≤ 0,05 tại các địa điểm khảo nghiệm; 

–  Năng suất khảo nghiệm diện rộng: Ít nhất hai vụ có năng suất trung bình tại vùng khảo nghiệm không thấp hơn giống đối chứng; 
–  Chất lượng chế biến: ít nhất một vụ khảo nghiệm diện hẹp giống phải đảm bảo: 

Hàm lượng đường khử không vượt quá 0,50 %; Hàm lượng chất khô cao hơn đối chứng ít nhất 1 %

Phụ lục A
(Quy định)

Phân vùng khảo nghiệm

(Đã điều chỉnh sau 1/7, đang chờ quyết định phân vùng mới)

A.1  Vùng Trung du miền núi phía Bắc 

Gồm 9 tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên và Phú Thọ.
A.2  Vùng đồng bằng sông Hồng

Gồm 6 tỉnh: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.
A.3  Vùng Bắc Trung bộ 

Gồm 8 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Khánh Hoà.
A.5  Vùng Tây Nguyên 

Gồm 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

A.6  Vùng Đông Nam bộ 

Gồm 3 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.

A.7  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Gồm 5 tỉnh: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau.

Phụ lục B
(Quy định)

Tờ khai kỹ thuật
–  Tên tổ chức, cá nhân có giống đăng ký khảo nghiệm

Địa chỉ:...

Điện thoại:...



Fax:...   
 
     
Email:...
–  Tên giống đăng ký khảo nghiệm: ...

Tên gốc nếu là giống nhập nội (nếu có):...
–  Phân nhóm giống đăng ký khảo nghiệm theo mục đích sử dụng: Nhóm giống ăn tươi/ Nhóm giống chế biến
–  Nguồn gốc giống:

+ Chọn tạo trong nước (ghi vật liệu tạo giống, công thức lai): ...

+ Nhập nội: Xuất xứ………………;      Thời gian nhập nội: ……………

–  Đặc điểm chính của giống:

+ TGST (ngày): 






+ Dạng cây (Đứng/ nửa đứng/bò):  

+ Độ dài tia củ (Ngắn/trung bình/dài):




+ Năng suất trung bình (tấn/ha):


Năng suất cao nhất (tấn/ha): 


+ Dạng củ  (Tròn/ ovan/ovan dài/dài): 







+ Màu vỏ củ (Kem nhạt/vàng/đỏ/hồng/tím/màu khác): 

+ Màu thịt củ (Trắng/kem/vàng nhạt/vàng/vàng đậm/đỏ/ hồng/tím/màu khác):

+ Độ sâu mắt củ (Nông/trung bình/sâu):

+ Độ ngon sau luộc (Không ngon/hơi ngon/ngon/rất ngon):

+ Hàm lượng chất khô (%), (nếu có):
+ Hàm lượng tinh bột (%), (nếu có):
+ Hàm lượng đường khử (%), (nếu có): 

+ Các đặc điểm khác (nếu có): 
–  Thời vụ gieo trồng: 


–  Đặc điểm hoặc yêu cầu kỹ thuật khác (nếu có):
–  Xác nhận của tổ chức/cá nhân đăng ký khảo nghiệm
 (Tổ chức ký tên đóng dấu/Cá nhân ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục C
(Quy định)

Quy trình kỹ thuật
C.1   Thời vụ: 
Theo khung thời vụ tốt nhất với từng nhóm giống tại địa điểm khảo nghiệm.
C.2  Yêu cầu về đất 

Đất làm thí nghiệm phải tơi xốp, độ phì đồng đều, bằng phẳng và chủ động tưới tiêu. Vụ trước Không trồng cây họ cà.
C.3  Mật độ trồng 
Mật độ: từ 45 000 đến 55 000 khóm/ha
C.4  Phân bón và vun xới


C.4.1 Lượng phân bón cho 1 ha: 
Phân hữu cơ hoai mục từ 10 tấn đến 15 tấn hoặc phân vi sinh với lượng quy đổi tương đương và vôi bột (nếu có).
 Lượng phân vô cơ tùy chọn nhưng phải đảm bảo tương đương với lượng nguyên chất theo quy định tại bảng C.1; Tùy theo độ phì của đất, đặc tính của giống có thể điều chỉnh mức phân bón cho phù hợp.  
Bảng C.1 - Lượng phân bón vô cơ

	N (kg/ha)
	P2O5 (kg/ha)
	K2O (kgha)

	Từ 150 đến 180
	Từ 120 đến 150
	Từ 150 đến 180


C.5.2 Bón phân: Khi bón không để phân bón tiếp xúc trực tiếp với củ giống và gốc cây. Vôi bột (nếu có) được bón trong quá trình làm đất. 

Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ + toàn bộ lân + 1/4 lượng đạm;

Bón thúc lần 1: Bón 2/4 lượng đạm + 1/2 lượng kali; 

Bón thúc lần 2: Bón 1/4 lượng đạm +1/2 lượng kali.
C.4.3 Vun xới: 

Lần 1: Sau mọc từ 10 ngày đến 15 ngày xới nhẹ vun kín gốc kết hợp bón thúc lần 1.
Lần 2: Sau bón thúc lần 1 từ 15 ngày đến 20 ngày vét sâu rãnh vun cao tạo vồng kết hợp bón phân.
C.5  Tưới tiêu nước

Giữ ẩm đất khoảng 70 % độ ẩm đồng ruộng. Khi đất bị thiếu nước nên tưới rãnh, cho nước ngập khoảng 1/2 rãnh khi thấy ngấm đều thì tháo cạn. Ngừng tưới nước trước khi thu hoạch 2 tuần.
C.6  Phòng trừ sâu bệnh hại

Phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật.

C.7  Thu hoạch

Thu hoạch khi củ chín sinh lý, khi có khoảng 70 % thân lá chuyển vàng tự nhiên, vỏ củ nhẵn bóng và rắn chắc.

Thu hoạch vào ngày nắng ráo, đất không quá ẩm.
Phụ lục D
(Tham khảo)

Báo cáo kết quả khảo nghiệm 
D.1  Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp và khảo nghiệm diện rộng
Phần 1: Thông tin chung

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:  
Tên giống khảo nghiệm:                                              Mã giống: 
Giống đối chứng (đ/c):                                                 Mã giống: 

Nhóm giống khảo nghiệm:   

Vụ khảo nghiệm: 





 
Địa điểm khảo nghiệm:

Thời gian khảo nghiệm: 
Phương pháp khảo nghiệm: viện dẫn tiêu chuẩn này
Phần 2: Thông tin bố trí và chăm sóc khảo nghiệm

Bố trí thí nghiệm: Đối với khảo nghiệm diện hẹp viện dẫn tiêu chuẩn này; Đối với khảo nghiệm diện rộng cần ghi rõ mật độ và phương pháp bố trí

Quy trình kỹ thuật: 


+ Loại đất:           




+ Lượng phân bón:
Các yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm (nếu có).

Phần 3: Thông tin kết quả khảo nghiệm

a) Đối với báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp yêu cầu báo cáo đầy đủ các thông tin kết quả đánh giá từng chỉ tiêu nêu trong bảng 2; TGST và năng suất tính theo công thức nêu trong 5.2.6 

b) Đối với báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng yêu cầu báo cáo kết quả với các chỉ tiêu sâu bệnh hại, thời gian sinh trưởng và năng suất nêu trong 5.3.6. 
Phần 4: Kết luận và đề nghị

Phần 5: Xác nhận của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

D.2 Báo cáo số liệu theo dõi giống tại điểm khảo nghiệm diện hẹp và khảo nghiệm diện rộng
Báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp và diện rộng tại mỗi địa điểm khảo nghiệm bao gồm các thông tin sau:

Phần 1: Thông tin chung

 Tên cán bộ khảo nghiệm: 


Điện thoại:


Email:

Nhóm giống khảo nghiệm:


Giống đối chứng:

Vụ khảo nghiệm:

Địa điểm khảo nghiệm:

Số lượng giống khảo nghiệm/nhóm:

Phương pháp khảo nghiệm: viện dẫn tiêu chuẩn này

Phần 2: Thông tin bố trí và chăm sóc khảo nghiệm

Bố trí thí nghiệm: Đối với khảo nghiệm diện hẹp viện dẫn tiêu chuẩn này; Đối với khảo nghiệm diện rộng cần ghi rõ mật độ và phương pháp bố trí

Quy trình kỹ thuật: 


+ Loại đất:            




+ Lượng phân bón:


+ Phòng trừ sâu bệnh (ghi rõ ngày mỗi lần tiến hành, loại thuốc và nồng độ sử dụng):
Tóm tắt ảnh hưởng của thời tiết đến thí nghiệm

Kết quả khảo nghiệm

Xác nhận của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

Phần 3: Thông  tin kết quả khảo nghiệm

a) Đối với báo cáo kết quả khảo nghiệm diện hẹp yêu cầu báo cáo đầy đủ các thông tin kết quả đánh giá từng chỉ tiêu nêu trong bảng 2; TGST và năng suất tính nêu trong 5.2.6 

b) Đối với báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng yêu cầu báo cáo kết quả với các chỉ tiêu sâu bệnh hại nêu trong bảng 2; TGST và năng suất nêu trong 5.3.6, ghi rõ phương pháp xác định năng suất.
Phần 4: Kết luận và đề nghị
Phần 5: Xác nhận của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.
Phụ lục E

(Tham khảo)

Báo cáo kết quả khảo nghiệm có kiểm soát bệnh mốc sương
Báo cáo kết quả khảo nghiệm có kiểm soát bao gồm các thông tin sau:

Phần 1: Thông tin chung
Tên tổ chức, cá nhân có giống khảo nghiệm;

Tên giống khảo nghiệm:                                              Mã giống: 
Địa điểm khảo nghiệm;

Thời gian thực hiện;

Phần 2: Phương pháp khảo nghiệm: viện dẫn tiêu chuẩn này;

Phần 3 : Thông  tin kết quả khảo nghiệm

+ Nguồn bệnh (đại diện cho vùng khảo nghiệm):

+ Giống khảo nghiệm:
 Triệu chứng và cấp bệnh.
Phần 4: Kết luận

Tại thời điểm thực hiện đánh giá khảo nghiệm kiểm soát, mẫu củ giống khách hàng cung cấp có phản ứng với bệnh mốc sương ở cấp bệnh......./.

Phần 5: Xác nhận của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

Phụ lục F
(Quy định)

Đánh gíá chất lượng củ sau luộc
F.1  Yêu cầu chung

Các chỉ tiêu được chọn để đánh giá chất lượng cảm quan: Độ ngon, độ bở và mức độ biến đổi màu của củ sau luộc
F.2  Thiết bị, dụng cụ

Bếp, nồi, dao bổ củ, khay đựng, cốc uống nước, bút dạ...

F.3  Lấy mẫu

Lấy củ từ mẫu đã được bảo quản đủ thời gian, kiểm tra để đảm bảo chất lượng mẫu không bị suy giảm hay bị thay đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

F.4  Chuẩn bị mẫu thử 

Mẫu củ đánh giá chỉ tiêu độ ngon và độ bở: Đánh dấu tên giống, rửa sạch tạp chất dính quanh củ, sau đó đem hấp hoặc luộc đến chín, bổ củ và để vào từng khay riêng.
Mẫu củ đánh giá chỉ tiêu mức độ biến đổi màu sau luộc: Đánh dấu tên giống, rửa sạch tạp chất dính quanh củ, gọt bỏ vỏ sau đó đem luộc đến chín, để củ vào từng khay riêng.

F.5  Cách tiến hành

Số thành viên tham gia đánh giá trong mỗi ban tối thiểu 5 người bao gồm cán bộ thực hiện khảo nghiệm và người am hiểu về chất lượng thử nếm khoai tây. Mỗi thành viên tham gia đánh giá được nhận 1 khay đủ các mẫu có đánh dấu tên giống và một cốc nước đun sôi để nguội không mùi vị lạ dùng để tráng miệng sau khi kết thúc đánh giá một giống. Việc đánh giá được thực hiện độc lập và cho điểm.

Các chỉ tiêu được đánh giá bao gồm: 

a) Độ ngon sau luộc: Khoai tây được đánh giá ngon khi có độ bùi, béo nhẹ, ngọt và mềm, đánh giá độ ngon bằng cách cảm nhận tổng hợp các vị trên khi ăn 

b) Độ bở sau luộc: Quan sát bằng mắt và cảm nhận khi ăn, Khoai tây bở dễ dàng tách rời thành những thớ nhỏ, không bị dính bết, khi ăn có cảm giác tơi xốp không bị dính nhão.
c) Mức độ biến đổi màu sau luộc: Giữ nguyên củ khoai, quan sát mức độ biến đổi màu trên toàn bộ củ và cho điểm

Thang điểm đánh giá theo bảng F1:

	Điểm
	Chỉ tiêu

	
	Độ ngon
	Độ bở
	Mức độ biến đổi màu sau luộc

	1
	Rất ngon
	Rất bở
	Không biến đổi

	2
	Ngon
	Bở
	Biến đổi <1/3 diện tích củ

	3
	Hơi ngon
	Hơi bở
	Biến đổi từ 1/3  đến 2/3 diện tích củ

	4
	Không ngon
	Không bở
	Biến đổi >2/3 diện tích củ 


F.6  Đánh giá kết quả

F.6.1 Điểm của từng chỉ tiêu là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên tham gia đánh giá chỉ tiêu ấy, tính đến một chữ số sau dấu phẩy.
F.6.2  Khi có một thành viên đánh giá cho điểm lệch với điểm trung bình của tất cả các thành viên trong ban từ 1,5  điểm trở lên mà thành viên đó có đủ lập luận hoặc chứng cứ rõ ràng thì điểm của ban bị bác bỏ hoặc ngược lại.
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